
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160008 Huỳnh Tường An 07/11/2007 Nam 10A2

2 160035 Nguyễn Ngọc Anh 05/02/2007 Nữ 10A2

3 160037 Nguyễn Phương Anh 05/03/2007 Nữ 10A1

4 160038 Nguyễn Phương Anh 19/01/2007 Nữ 10A1

5 160064 Nguyễn Xuân Bách 01/05/2007 Nam 10A3

6 160077 Võ An Bảo 07/01/2007 Nam 10A2

7 160080 Phạm Băng Băng 11/07/2007 Nữ 10A2

8 160085 Hà Thanh Bình 18/11/2006 Nam 10A3

9 160088 Nguyễn Gia Bình 24/02/2007 Nam 10A3

10 160099 Nguyễn Thị Ngọc Bích 21/11/2007 Nữ 10A3

11 160128 Bùi Quốc Cường 05/02/2007 Nam 10A1

12 160156 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 27/12/2007 Nữ 10A3

13 160178 Nguyễn Ngọc Thái Dương 20/11/2007 Nam 10A3

14 160186 Nguyễn Din Đan 28/09/2007 Nam 10A1

15 160194 Đào Văn Đạt 03/05/2007 Nam 10A3

16 160202 Vũ Hoàng Đạt 03/09/2007 Nam 10A2

17 160206 Châu Quốc Đình 19/04/2007 Nam 10A1

18 160237 Khúc Thị Thu Hà 02/01/2007 Nữ 10A1

19 160279 Lương Hữu Hiền 24/05/2007 Nam 10A2

20 160285 Vũ Thị Thuý Hiền 07/12/2007 Nữ 10A3

21 160290 Lê Nguyễn Bá Hiếu 02/08/2007 Nam 10A1

22 160305 Trần Thị Ngọc Hoa 12/01/2007 Nữ 10A3

23 160327 Nguyễn Huy Hoàng 27/10/2007 Nam 10A3

24 160346 Trần Thị Hồng 13/03/2007 Nữ 10A2
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1 160353 Dương Trần Bảo Huy 26/06/2007 Nam 10A1

2 160355 Hà Thanh Huy 22/04/2007 Nam 10A2

3 160378 Chu Thế Hùng 23/10/2007 Nam 10A2

4 160380 Đào Văn Hùng 31/03/2007 Nam 10A2

5 160387 Phạm Văn Hùng 15/07/2007 Nam 10A2

6 160389 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 11/12/2007 Nam 10A3

7 160396 Trần Luyện Hương 26/12/2007 Nữ 10A1

8 160405 Nguyễn Văn Kha 21/05/2007 Nam 10A2

9 160407 Huỳnh Nhật Khang 07/11/2007 Nam 10A2

10 160411 Vũ Văn Khang 10/12/2007 Nam 10A2

11 160418 Lê Đồng Khải 09/10/2007 Nam 10A3

12 160426 Võ Nhật Anh Khoa 24/03/2007 Nam 10A1

13 160427 Nguyễn Thế Khôi 04/10/2007 Nam 10A2

14 160444 Võ Thị Thanh Lam 30/01/2007 Nữ 10A1

15 160501 Nguyễn Phú Phi Long 12/11/2007 Nam 10A2

16 160503 Nguyễn Trần Nhật Long 26/11/2007 Nam 10A1

17 160517 Trần Đức Lương 02/01/2007 Nam 10A1

18 160527 Nguyễn Thị Mai 05/01/2007 Nữ 10A1

19 160542 Phan Gia Minh 02/02/2007 Nữ 10A1

20 160545 Trần Thanh Minh 05/10/2007 Nam 10A3

21 160549 Nguyễn Dương Trà My 10/08/2007 Nữ 10A1

22 160552 Nguyễn Thị Trà My 15/06/2007 Nữ 10A1

23 160554 Nguyễn Trần Thảo My 15/05/2007 Nữ 10A2

24 160556 Trần Luyện My 02/05/2007 Nữ 10A1
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1 160563 Nguyễn Thị Kiều Na 26/09/2007 Nữ 10A2

2 160565 Đặng Hoàng Nam 27/08/2007 Nam 10A1

3 160570 Trần Phan Trung Nam 20/11/2007 Nam 10A3

4 160574 Nay Mỹ Dung 11/03/2007 Nữ 10A2

5 160576 Lê Thị Việt Nga 17/12/2007 Nữ 10A3

6 160579 Trần Thị Thu Nga 27/04/2007 Nữ 10A3

7 160580 Vũ Thị Nga 30/07/2007 Nữ 10A1

8 160585 Lê Nguyễn Kim Ngân 12/05/2007 Nữ 10A2

9 160588 Mai Thị Thuý Ngân 26/12/2007 Nữ 10A3

10 160590 Phạm Thị Kim Ngân 13/11/2007 Nữ 10A2

11 160604 Bùi Bảo Ngọc 07/12/2007 Nữ 10A1

12 160608 Huỳnh Thị Ngọc 30/07/2007 Nữ 10A1

13 160615 Nguyễn Thị Ngọc 04/04/2007 Nữ 10A1

14 160617 Nguyễn Thùy Ngọc 13/12/2007 Nữ 10A3

15 160623 Đặng Phan Đăng Nguyên 08/08/2007 Nam 10A3

16 160630 Trần Đình Thảo Nguyên 23/10/2007 Nữ 10A2

17 160631 Trần Thị Mai Nguyên 06/05/2007 Nữ 10A3

18 160673 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 24/04/2007 Nữ 10A1

19 160682 Hoàng Trần Bảo Như 12/04/2007 Nữ 10A2

20 160699 Trần Huy Phát 18/11/2007 Nam 10A1

21 160711 Nguyễn Hoàng Phú 30/06/2006 Nam 10A3

22 160715 Đồng Thanh Phúc 14/12/2007 Nam 10A1

23 160723 Đào Thị Khánh Phương 27/07/2007 Nữ 10A1

24 160740 Đỗ Thị Ngọc Phượng 19/02/2007 Nữ 10A1
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1 160741 Lê Thị Phượng 01/01/2007 Nữ 10A2

2 160752 Nguyễn Hồng Quân 07/08/2007 Nam 10A1

3 160775 Mai Thị Mỹ Quỳnh 13/11/2007 Nữ 10A3

4 160781 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh 06/05/2007 Nữ 10A3

5 160786 Vũ Đình Mạnh Quỳnh 01/09/2007 Nam 10A3

6 160795 Hoàng Văn Sâm 05/10/2007 Nam 10A3

7 160806 Nguyễn Quang Tài 22/04/2007 Nam 10A2

8 160811 Ngô Thị Thanh Tâm 11/04/2007 Nữ 10A3

9 160814 Nguyễn Thị Thanh Tâm 16/04/2007 Nữ 10A2

10 160844 Hà Thanh Thảo 01/12/2007 Nữ 10A1

11 160889 Trần Thị Ái Thơ 10/02/2007 Nữ 10A2

12 160893 Khúc Thị Hoài Thu 19/03/2007 Nữ 10A2

13 160898 Chu Thị Bích Thuận 11/05/2007 Nữ 10A1

14 160900 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 19/05/2007 Nữ 10A1

15 160901 Tạ Thị Thanh Thuỷ 11/03/2007 Nữ 10A1

16 160902 Vũ Thị Thu Thuỷ 02/09/2007 Nữ 10A2

17 160907 Trần Nguyễn Phương Thùy 01/10/2007 Nữ 10A1

18 160923 Nguyễn Anh Thư 18/09/2007 Nữ 10A3

19 160930 Phạm Nguyễn Minh Thư 16/10/2007 Nữ 10A2

20 160931 Trần Đoàn Minh Thư 03/07/2007 Nữ 10A2

21 160933 Vũ Anh Thư 28/10/2007 Nữ 10A1

22 160935 Chu Thị Hoài Thương 03/12/2007 Nữ 10A1

23 160952 Đinh Khánh Toàn 24/11/2007 Nam 10A1
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1 160961 Đỗ Đoan Trang 18/08/2007 Nữ 10A1

2 160987 Vũ Quỳnh Trang 25/11/2007 Nữ 10A2

3 160990 Nguyễn Thị Mỹ Trăm 19/09/2007 Nữ 10A1

4 160998 Nhữ Thị Trâm 28/09/2007 Nữ 10A2

5 160999 Phạm Thị Ngọc Trâm 25/07/2007 Nữ 10A1

6 161001 Trần Quỳnh Trâm 09/02/2007 Nữ 10A3

7 161006 Trần Thị Kiều Trinh 02/02/2007 Nữ 10A1

8 161012 Phạm Đức Trọng 09/12/2007 Nam 10A3

9 161021 Nguyễn Thanh Trúc 04/03/2007 Nữ 10A2

10 161035 Vũ Đức Trường 25/06/2007 Nam 10A3

11 161039 Nguyễn Anh Tuấn 02/12/2007 Nam 10A3

12 161041 Nguyễn Nhật Tuấn 26/03/2007 Nam 10A2

13 161044 Trần Duy Tuấn 26/10/2007 Nam 10A3

14 161046 Võ Thanh Tuấn 02/09/2007 Nam 10A2

15 161048 Vũ Minh Tuấn 15/11/2007 Nam 10A2

16 161059 Đào Văn Tuyển 17/05/2007 Nam 10A1

17 161067 Lê Nguyễn Huy Tú 25/06/2007 Nam 10A3

18 161077 Lê Thị Trà Ty 14/09/2007 Nữ 10A3

19 161088 Vũ Minh Uyên 02/04/2007 Nữ 10A2

20 161094 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/11/2007 Nữ 10A2

21 161142 Trần Thị Thanh Xuân 30/11/2007 Nữ 10A2

22 161149 Đào Như Ý 25/11/2007 Nữ 10A3

23 161150 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/05/2007 Nữ 10A1
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